TUẦN 32			(Từ ngày 2/4 -  /4 / 2022 )
	Thứ/
ngày
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ
theo 
PPCT
	Môn
( Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
2/5
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	 NGHỈ BÙ 30-4
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	

	Ba
3/5
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	NGHỈ BÙ 1- 5
	

	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	

	Tư
4/5
	1
	376
	Tiếng Việt
	Bài 5: Những cánh cò( T4)
	BGĐT, bảng nhóm 

	
	2
	377
	Tiếng Việt
	Bài 6: Buổi trưa hè ( T1)
	 BGĐT 

	
	3
	
	GDTC
	Ôn bài tập dẫn bóng – Trò chơi
	

	
	4
	
	HĐTN
	Bài 20: Em bảo vệ cảnh quan thiên nhiên (Tiết 2)
	  BGĐT

	
	5
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	6
	
	GDĐP
	Bài 3:  Bữa ăn trong gia đình
	BGĐT

	
	7
	94
	HDH
	  Dạy bù Toán:  Luyện tập
	BGĐT, bảng nhóm

	Năm
5/5
	1
	378
	Tiếng Việt
	Bài 6: Buổi trưa hè  ( T2)
	BGĐT

	
	2
	95
	Toán
	 Luyện tập chung
	BGĐT

	
	3
	
	Mĩ Thuật
	Em là học sinh lớp 1(T3)
	

	
	4
	64
	TNXH
	Cùng khám phá bầu trời (T2)
	BGĐT

	
	5
	379
	Tiếng Việt
	Bài 7: Hoa phượng( T1)
	

	
	6
	380
	Tiếng Việt
	Bài 7: Hoa phượng( T2)
	BGĐT

	
	7
	32
	HDH
	Dạy bù Vận dụng thực hành  (T1)   
	BGĐT, bảng nhóm

	Sáu
6/5
	1
	381
	Tiếng Việt
	Ôn tập (T1)
	BGĐT 

	
	2
	
	GDTC
	
	

	
	3
	96
	Toán
	Luyện tập chung
	BGĐT

	
	4
	382
	Tiếng Việt
	Ôn tập (T2)
	BGĐT

	
	5
	383
	Tiếng Việt
	Bài 5: Những cánh cò  (T3)
	BGĐT, Bảng phụ  

	
	6
	384
	HDH
	 Vận dụng thực hành  (T2)
	BGĐT, Bảng phụ  

	
	7
	 
	SH lớp
	Sơ kết tuần 32. Kế hoạch tuần 33
	Số thi đua



Ngày  25 tháng 4 năm 2022   
                                                                                                                  Tổ trưởng

                                                                                                    

                                                                                                               Bùi Thị Kim Oanh

